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1

1.1

1.1.1
H23.24.30-230724-

0003
NGUYỄN THỊ HÁI

 Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
349597214 24/07/2023 09:55:43 25/07/2023 09:55:43

1.1.2
H23.24.30-230724-

0004
VĂN HUYỀN TRÀ MY 

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
358870856 24/07/2023 10:13:12 25/07/2023 10:13:12

1.1.3
H23.24.30-230724-

0016
NGUYỄN THU NGA 

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
326863205 24/07/2023 15:07:44 25/07/2023 15:07:44

1.1.4
H23.24.30-230724-

0009
NGUYỄN THỊ THẢO CHI 

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
964201957 24/07/2023 11:02:47 25/07/2023 11:02:47

1.1.5
H23.24.30-230724-

0010
NGUYỄN THỊ THẢO CHI 

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
358141354 24/07/2023 11:02:08 25/07/2023 11:02:08

1.1.6
H23.24.30-230724-

0013
NGUYỄN THỊ MAI ANH 

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
879387696 24/07/2023 11:00:28 25/07/2023 11:00:28

1.1.7
H23.24.30-230724-

0012
NGUYỄN THỊ MAI ANH 

 Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
879387696 24/07/2023 10:59:10 25/07/2023 10:59:10

1.1.8
H23.24.30-230724-

0008
VÕ THÀNH ĐẠT 

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
814234432 24/07/2023 10:32:43 25/07/2023 10:32:43

1.1.9
H23.24.30-230724-

0006
TRẦN ĐÌNH TỨ 

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
859831208 24/07/2023 10:24:16 25/07/2023 10:24:16

1.1.10
H23.24.30-230724-

0007
TRẦN ĐÌNH TỨ 

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
859831208 24/07/2023 10:25:11 25/07/2023 10:25:11

1.2

1.2.1
H23.24.30-230724-

0002
NGUYỄN THỊ ĐƯỢM

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
358141354 24/07/2023 09:56:02 25/07/2023 09:56:02

2

2.1

CHỨNG THỰC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm 

HỘ TỊCH

Thủ tục đăng ký kết hôn 

ĐỊA CHỈ
STT SỐ HỒ SƠ HỌ TÊN NGÀY NHẬN NGÀY HẸN TRẢ GHI CHÚ

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

UBND HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TTHC ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG VÀ TRẢ XUỐNG BỘ PHẬN MỘT CỬA 
(Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 24/07/2023)



2.1.1
H23.24.30-230724-

0001
LE VAN PHUONG

XÓM 5, THÔN THANH LIÊN, Xã Cộng 

Hòa, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải 

Dương, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải Dương

915182299 24/07/2023 09:05:21 25/07/2023 09:05:21

2.2

2.2.1
H23.24.30-230724-

0005
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
328729928 24/07/2023 10:12:57 25/07/2023 10:12:57

2.3

2.3.1
H23.24.30-230724-

0015
ĐẶNG THỊ THU Thôn Thanh Liên , , , 393394992 24/07/2023 14:57:52 27/07/2023 14:57:52

2.4

2.4.1
H23.24.30-230724-

0014
NGUYỄN THỊ QUỲNH

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
328729928 24/07/2023 14:57:21 25/07/2023 14:57:21

2.4.2
H23.24.30-230724-

0018
NGUYỄN ĐỨC THÀNH 

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
982258692 24/07/2023 16:18:21 25/07/2023 16:18:21

2.4.3
H23.24.30-230724-

0017
ĐÀO THỊ QUÝ 

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
344876370 24/07/2023 16:01:41 25/07/2023 16:01:41

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai tử 


